
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4508/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày  21 tháng 11 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh: Bắc Giang, Điện Biên, Nam Định, 

Nghệ An, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 50 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 20/11/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế địa phương thực hiện theo dõi, 

giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 4508/SYT-NVY ngày 21/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương tiện  

Thời gian 

dự kiến khởi 

hành (giờ/ 

ngày) 

Thời gian dự 

kiến về nơi 

lưu trú (giờ/ 

ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Mã Văn Toại Nam 1994 C3722813 0962928952 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
07h30 

21/11/2021 
Tàu Hựu Lục Ngạn Bắc Giang 

2 Nguyễn Hữu Hiếu Nam 1988 C5014387 0387759777 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
18h30 

21/11/2021 
Bom Nót TP Điện Biên Điện Biên 

3 Phạm Đức Dũng Nam 1999 C0952806 0379823607 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
03h30 

21/11/2021 
Thọ Nghiệp Xuân Trường Nam Định 

4 Đăng Quang Thái Nam 1983 C8195801 0973942225 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
03h30 

21/11/2021 
Xuân Phương Xuân Trường Nam Định 

5 Trần Văn Hưng Nam 1981 B7242212 0355339606 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h30 

21/11/2021 
Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An 

6 Phạm Văn Thắng Nam 1988 C6637761 0346290725 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h30 

21/11/2021 
Long Sơn Anh Sơn Nghệ An 

7 Ngô Sỹ Mạnh Nam 1995 B8557527 0977753536 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h30 

21/11/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

8 Trần Thị Trâm Nữ 1973 C4557472 0948103171 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h30 

21/11/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

9 Trương Đức Nhương Nam 1977 C3459112 0386850233 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h30 

21/11/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

10 Hồ Thủy Ngân Nữ 1983 C5242390 0338026193 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h10 

21/11/2021 
TT Đô Lương Đô Lương Nghệ An 

11 Nguyễn Văn Dân Nam 1977 C8924720 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 

12 Nguyễn Văn Thủy Nam 1991 C3699018 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 

13 Nguyễn Quang Sáng Nam 1983 C3313268 0388704600 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

20h30 

20/11/2021 

23h00 

20/11/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 

14 Nguyễn Văn Tiến Nam 1982 C1068484 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 

15 Nguyễn Đậu Đạo Nam 2003 C8824664 0384804908 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 

16 Đường Trung Anh Nam 1993 C6879294 0868305032 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 



17 Nguyễn Đậu Thích Nam 1981 C3724540 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 

18 Nguyễn Đậu Tú Nam 1973 B8832438 0354804908 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 

19 Trần Văn Ngụ Nam 1975 C0207386 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Nghi Thái Nghi Lộc Nghệ An 

20 Nguyễn Đậu Tạo Nam 1987 B5684588 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 

21 Vũ Văn Hiếu Nam 1985 C2919877 0378362298 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h30 

21/11/2021 
Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An 

22 Bùi Ngọc Vịnh Nam 1985 C4676583 0837212456 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h30 

21/11/2021 
Quỳnh Long Quỳnh Lưu Nghệ An 

23 Nguyễn Thị Thủy Nữ 1993 C6678722 0328257662 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h30 

21/11/2021 
Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu Nghệ An 

24 Nguyễn Văn Cương Nam 1986 C4260631 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h30 

21/11/2021 
Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu Nghệ An 

25 Hồ Bá Long Nam 1976 C2830838 0382192221 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
00h30 

21/11/2021 
Quỳnh Thạch  Quỳnh Lưu Nghệ An 

26 Đinh Sỹ Cường Nam 1980 B6625339 0393855504 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Thanh Yên Thanh Chương Nghệ An 

27 Hoàng Văn Trung Nam 1976 C1877326 0327066804 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Thanh Long Thanh Chương Nghệ An 

28 Hoàng Văn Tài Nam 1982 C0999356 0972945113 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h00 

20/11/2021 
Thanh Long Thanh Chương Nghệ An 

29 Nguyễn Thị Loan Nữ 1994 C6622099 0328557806 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Đô Thành Yên Thành Nghệ An 

30 Trần Văn Tiến Nam 1984 B9304969 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Đô Thành Yên Thành Nghệ An 

31 Nguyễn Trọng Thành Nam 1974 C7370949 0987460767 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Hợp Thành  Yên Thành Nghệ An 

32 Nguyễn Văn Lý Nam 1985 C9125311 0394877823 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

33 Nguyễn Văn Thảo Nam 1974 C8837930 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

34 Nguyễn Thị Phú Nữ 1994 C6387053 0349226245 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

35 Cao Thị Hanh Nữ 1992 C9122726 0394877823 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

36 Nguyễn Văn Giàu Nam 2019 Không có Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 



37 Lê Hoàng Vũ Nam 2019 Không có Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

38 Phùng Hiếu Nam 1970 B5880683 0368579569 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Phú Thành Yên Thành Nghệ An 

39 Thái Thị Chuyên Nữ 1994 B9299315 0352847793 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

40 Thái Thị Hiền Nữ 2003 C8164417 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

41 Hoàng Văn Thiết Nam 1980 C8964437 0352864512 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

42 Nguyễn Công Chung Nam 1972 N1844834 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
23h30 

20/11/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

43 Vũ Trọng Vương Nam 1992 C1260621 Không có 06/11 20/11 XN âm tính  Xe khách 
20h30 

20/12/2021 
23h30 

20/12/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

44 Phan Văn Tâm Nam 1989 C8528778 0388080818 06/11 20/11 XN âm tính  Xe khách 
20h30 

20/12/2021 

23h30 

20/12/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

45 Phan Thị Đích Nữ 1997 187524074 0354620682 06/11 20/11 XN âm tính  Xe khách 
20h30 

20/12/2021 
23h30 

20/12/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

46 Nguyễn Bá Phúc Nam 2019 C8676751 Không có 06/11 20/11 XN âm tính  Xe khách 
20h30 

20/12/2021 
23h30 

20/12/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

47 Đinh Thị Thủy Nữ 1995 187257632 0373192826 06/11 20/11 XN âm tính  Xe khách 
20h30 

20/12/2021 

23h30 

20/12/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

48 Nguyễn Bá Lộc Nam 2018 C5393477 Không có 06/11 20/11 XN âm tính  Xe khách 
20h30 

20/12/2021 
23h30 

20/12/2021 
Mã Thành  Yên Thành Nghệ An 

49 Nguyễn Công Thinh Nam 1989 B7983139 0962383874 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
02h30 

21/11/2021 
Đông Thanh Đông Sơn Thanh Hóa 

50 Lê Công Toan Nam 1978 C8832792 Không có 13/11 20/11 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
20h30 

20/11/2021 
02h30 

21/11/2021 
Đông Thanh Đông Sơn Thanh Hóa 

 
 

Danh sách này có 50 người./. 
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